
THÔNG TIN CÁC TUYẾN XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2024 

 

STT Đơn vị  

khai thác tuyến 

Tên tuyến xe buýt Lộ trình cơ bản Loại xe Giá vé 

1  

Công ty Cổ phần vận tải ô tô 

Hà Tĩnh 

Giám đốc: 0968.259.666; 

Quản lý tuyến: 0975.118.818  

 

Tuyến số 01 (1A cũ) 

- Cự ly: 75Km. 

- Thời gian hoạt động: 

4h30-18h30; 

- Giãn cách chuyến: 

+ Giờ cao điểm: 10 

phút/chuyến;  

+ Giờ bình thường: 20 

- 25 phút/chuyến. 

 

Cây xăng Thạch Quý - đường 

Nguyễn Công Trứ - đường Hải 

Thượng Lãn Ông - đường 

Trần Phú - đường Hà Huy Tập 

- QL1A - thị xã Kỳ Anh - ngã 

tư cảng Vũng Áng - cảng 

Vũng Áng (QL12C) và ngược 

lại. 

40 chỗ (25 chỗ 

ngồi và 15 chỗ 

đứng) 

- Giá vé lượt: 

+ Dưới 10km:12.000 đồng 

+ Từ 10- 25km: 25.000 đồng 

 +Từ 26- 40km: 30.000 đồng 

+ Từ 41- 55km: 35.000 đồng 

+ Từ trên 55km: 40.000 đồng 

- Giá vé tháng: 650.000 đồng 

-Giá vé tháng dành cho học sinh 

dưới 10 km: 300.000 đồng. 

2 Công ty Cổ phần vận tải ô tô 

Hà Tĩnh 

Giám đốc: 0968.259.666; 

Quản lý tuyến: 0975.118.818  

 

Tuyến 02 (1B cũ) 

- Cự ly: 85Km. 

- Thời gian hoạt động: 

4h30-18h30; 

- Giãn cách chuyến: 

+ Giờ cao điểm: 10 

phút/chuyến;  

+ Giờ bình thường: 20 

- 25 phút/chuyến. 

 

Cây xăng Thạch Quý - đường 

Nguyễn Công Trứ - đường Hải 

Thượng Lãn Ông - đường 

Trần Phú - đường Hà Huy Tập 

- QL1A - thị xã Kỳ Anh - ngã 

tư cảng Vũng Áng - Kỳ 

Phương và ngược lại. 

40 chỗ (25 chỗ 

ngồi và 15 chỗ 

đứng) 

- Giá vé lượt: 

+ Dưới 10km:12.000 đồng 

+ Từ 10- 25km: 25.000 đồng 

 +Từ 26- 40km: 30.000 đồng 

+ Từ 41- 55km: 35.000 đồng 

+ Từ trên 55km: 40.000 đồng 

- Giá vé tháng: 650.000 đồng 

-Giá vé tháng dành cho học sinh 

dưới 10 km: 300.000 đồng. 

3 Công ty Cổ phần vận tải ô tô 

Hà Tĩnh 

Tuyến số 03 

- Cự ly: 66Km. 

Cửa hàng xăng dầu Thạch 

Quý - Đường Nguyễn Công 

  40 chỗ (25 

chỗ ngồi và 15 

- Giá vé lượt: 

+ Dưới 10km:12.000 đồng 



Giám đốc: 0968.259.666; 

Quản lý tuyến: 0975.118.818  

 

- Thời gian hoạt động: 

5h00-18h30; 

- Giãn cách chuyến: 

+ Giờ cao điểm: 15 

phút/chuyến;  

+ Giờ bình thường: 20 

- 30 phút/chuyến. 

 

 

Trứ - Phan Đình Phùng - Trần 

Phú - Nguyễn Thị Minh Khai - 

Vũ Quang - ĐT550 - QL 15 - 

Đường Hồ Chí Minh - Ngã 3 

xăng dầu Hoàng Anh - Đường 

Trần Phú (TT Hương Khê) - 

Ga Hương Phố - La Khê và 

ngược lại. 

chỗ đứng) + Từ 10- 25km: 25.000 đồng 

 +Từ 26- 35km: 30.000 đồng 

+ Từ 36- 50km: 35.000 đồng 

+ Từ trên 50km: 45.000 đồng 

- Giá vé tháng: 650.000 đồng 

-Giá vé tháng cho học sinh dưới 

10 km: 300.000 đồng  

4 Công ty Cổ phần vận tải ô tô 

Hà Tĩnh 

Giám đốc: 0968.259.666; 

Quản lý tuyến: 0975.118.818  

 

Tuyến số 04 

 - Cự ly: 86Km. 

- Thời gian hoạt động: 

4h30-18h00; 

- Giãn cách chuyến: 

+ Giờ cao điểm: 20 

phút/chuyến;  

+ Giờ bình thường: 25 

- 30 phút/chuyến. 

 

Cửa hàng xăng dầu Thạch 

Quý - Đường Nguyễn Công 

Trứ - Phan Đình Phùng - Trần 

Phú - QL 1A - thị trấn Thạch 

Hà - QL1A - Thị trấn Can Lộc 

- thị xã Hồng Lĩnh - QL8A - 

thị trấn Đức Thọ - QL8A - thị 

trấn Phố Châu - thị Trấn Tây 

Sơn (nhà Văn hóa Lâm nghiệp 

Hương Sơn) và ngược lại. 

40 chỗ (25 chỗ 

ngồi và 15 chỗ 

đứng) 

- Giá vé lượt: 

+ Dưới 10km:12.000 đồng 

+ Từ 10- 25km: 25.000 đồng 

 +Từ 26- 35km: 30.000 đồng 

+ Từ 36- 50km: 35.000 đồng 

+ Từ 51- 70km: 45.000 đồng 

+ Từ trên 70km: 50.000 đồng 

- Giá vé tháng: 650.000 đồng 

-Giá vé tháng cho học sinh dưới 

10 km: 300.000 đồng  

5 Công ty Cổ phần vận tải ô tô 

Hà Tĩnh 

Giám đốc: 0968.259.666; 

Quản lý tuyến: 0975.118.818  

 

Tuyến số 06 

- Cự ly:   60 Km. 

- Thời gian hoạt động: 

5h00-18h30; 

- Giãn cách chuyến: 

+ Giờ cao điểm: 15 

phút/chuyến;  

+ Giờ bình thường: 20 

Cầu Phủ - đường Hà Huy Tập 

- Trần Phú -  thị trấn Thạch Hà 

- QL1A - thị trấn Nghèn - thị 

xã Hồng Lĩnh - thị trấn Xuân 

An - cầu Bến Thủy - Trần Phú 

- Quang Trung - Lê Lợi - Phan 

Bội Châu - chợ Ga Vinh 

(Nghệ An) và ngược lại. 

40 chỗ (24 chỗ 

ngồi và 16 chỗ 

đứng) 

- Giá vé lượt: 

+ Dưới 10km:12.000 đồng 

+ Từ 10- 25km: 25.000 đồng 

 +Từ 26- 35km: 30.000 đồng 

+ Từ 36- 45km: 35.000 đồng 

+ Từ trên 45km: 40.000 đồng 

- Giá vé tháng: 650.000 đồng 

-Giá vé tháng dành cho học sinh 



- 25 phút/chuyến. 

 

dưới 10 km: 300.000 đồng. 

6 Công ty Cổ phần vận tải ô tô 

Hà Tĩnh 

Giám đốc: 0968.259.666; 

Quản lý tuyến: 0975.118.818  

 

Tuyến số 14 

- Cự ly: 83 Km. 

- Thời gian hoạt động: 

5h00-17h40; 

- Giãn cách chuyến: 

+ Giờ cao điểm: 25 

phút/chuyến;  

+ Giờ bình thường: 

30-35 phút/chuyến. 

 

 

Bến xe Hà Tĩnh - đường Hàm 

Nghi - Phan Đình Phùng- 

Nguyễn Công Trứ - cầu Hộ 

Độ - giao QL15B- ĐT 547 - 

giao QL281 - vòng xuyến 

Thạch Bằng - đường nội bộ - 

QL281- ngã ba An Lộc - 

đường huyện - ĐT 547 - vòng 

xuyến Xuân Thành - vòng 

xuyến ĐT 546- ngã ba Gia 

Lách - cầu Bến Thủy 1- đường 

Trần Phú - Phan Đình Phùng - 

Trần Hưng Đạo - Trường 

Chinh - Phan Bội Châu - 

Nguyễn Sỹ Sách - Đại lộ Lê 

nin - bệnh viện đa khoa Nghệ 

An và ngược lại 

40 chỗ (24 chỗ 

ngồi và 16 chỗ 

đứng) 

- Giá vé lượt: 

+ Dưới 10km:12.000 đồng 

+ Từ 10- 25km: 25.000 đồng 

 +Từ 26- 40km: 30.000 đồng 

+ Từ 41- 53km: 35.000 đồng 

+ Từ trên 53km: 40.000 đồng 

- Giá vé tháng: 650.000 đồng 

-Giá vé tháng dành cho học sinh 

dưới 10 km: 300.000 đồng. 

7 Công ty Cổ phần  

vận tải Thọ Lam 

Giám đốc: 0911.176.868. 

Quản lý tuyến: 0941.389.292  

 

Tuyến số 22 

- Cự ly: 80 Km. 

- Thời gian hoạt động: 

4h50-17h50; 

- Giãn cách chuyến: 

+ Giờ cao điểm: 20 

phút/chuyến;  

+ Giờ bình thường:  

Trung tâm thương mại (thị 

trấn Tây Sơn) - QL8A - thị 

trấn Đức Thọ - QL8A - thị xã 

Hồng Lĩnh - QL1A - ĐH Vinh 

- Siêu thị BigC - ngã tư ga - 

Nguyễn Sỹ Sách - Bệnh viện 

115 - Đại lộ Lê nin - Bến xe 

Bắc Vinh - Trường Cao đẳng 

40 chỗ (20 chỗ 

ngồi và 20 chỗ 

đứng) 

 - Giá vé lượt: 

 + Dưới 10 km: 11.000 đ 

 + Từ 10-25 km: 23.000 đ 

 + Từ 25-45 km: 34.000 đ 

 + Từ 45-65 km: 39.000 đ 

 + Trên 65 km: 44.000 đ 

- Giá vé tháng: 

+ Vé học sinh chặng dưới 10 



30 phút/chuyến. 

 

 

GTVT Miền Trung và ngược 

lại. 

km: 290.000 đ 

+ Vé suốt tuyến: 640.000 đ 

 


